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234. Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe 

Some indicators on health care 

 

  2015 2016 2017 

Số giường bệnh bình quân 10.000 dân (Giường) 

Bed per 10.000 inhabitants (Bed) 

37,02 38,06 39,23 

Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (Người) 

Doctor  per 10.000 inhabitants (Person) 

6,29 6,72 6,73 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ  

các loại vắc xin (%) - Rate of under-one-year children  

fully vaccinated (%) 

95,52 98,09 98,60 

Số ca mắc các bệnh dịch (Ca) (sốt xuất huyết) 

Number of epidemic infected cases 

3.091 3.522 3.676 

Số người chết vì các bệnh dịch (Người) (sốt xuất huyết) 

Number of death of  epidemic disease (Person) 

3 2 4 

Số người bị ngộ độc thực phẩm  

Number of people poisoned by food 

14 5 - 

Số người chết do ngộ độc thực phẩm 

Number of deaths of food poisoning 

- 1 - 



Số người nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân  

Number of people infected with HIV per 100.000 inhabitants 

257 278 300 

Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân 

Number of HIV/AIDS death people per 100.000 inhabitants 

82 83 85 

 

235. Số cơ sở y tế và số giường bệnh do địa phương quản lý 

Number of health establishments and patient beds 

under direct management of local authority 

 

  2015 2016 2017 

Cơ sở y tế (Cơ sở) - Health establishments (Establishment) 173 173 173 

Bệnh viện - Hospital 18 18 18 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 

Sanatorium and rehabilitation hospital 1 1 1 

Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic - - - 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 10 10 10 

Trạm y tế xã, phường 

Medical service unit in communes, precincts 144 144 144 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service unit in offices, enterprises - - - 

Cơ sở y tế khác - Others - - - 

Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) 6.509 6.422 6.632 

Bệnh viện - Hospital 5.262 5.159 5.435 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 

Sanatorium and rehabilitation hospital 146 150 154 

Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic - - - 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 200 200 200 

Trạm y tế xã, phường 
901 913 843 



Medical service unit in communes, precincts 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service unit in offices, enterprises - - - 

Cơ sở y tế khác - Others - - - 

236. Số cơ sở y tế, giường bệnh năm 2017   

phân theo thành phần kinh tế 

Number of health establishments and patient beds in 2017  

by types of ownership in 2017 by types of ownership 

 

  

Tổng 

 số 

Total 

Chia ra - Of which 

Nhà 

nước 

State 

Ngoài 

nhà nước 

Non-state 

Đầu tư 

nước ngoài 

Foreign 

investment 

Cơ sở y tế (Cơ sở) 

Health establishments (Establishment) 

173 171 2 - 

Bệnh viện - Hospital 18 16 2 - 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 

Sanatorium and rehabilitation hospital 

1 1 - - 

Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - - 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic - - - - 

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

10 10 - - 

Trạm y tế xã, phường 

Medical service unit in communes, precincts 

144 144 - - 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service unit in offices, enterprises 

- - - - 

Cơ sở y tế khác - Others - - - - 

Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) 6.632 6.348 284 - 

Bệnh viện - Hospital 5.435 5.151 284 - 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 

Sanatorium and rehabilitation hospital 

154 154 - - 



Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - - 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic - - - - 

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

200 200 - - 

Trạm y tế xã, phường 

Medical service unit in communes, precincts 

843 843 - - 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service unit in offices, enterprises 

- - - - 

Cơ sở y tế khác - Others - - - - 



237. Số cơ sở y tế năm 2017  

phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of health establishments in 2017 by district 

ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment 

  
Tổng số  

Total  

Trong đó - Of which 

Bệnh  

viện 

Hospital 

Bệnh viện 

 điều dưỡng 

 và phục hồi 

chức năng 

Sanatorium and   

rehabilitation 

hospital 

Phòng khám 

đa khoa 

khu vực 

Regional 

polyclinic 

Trạm y tế 

xã, phường, 

cơ quan, XN 

Medicalservice  

unit in communes,  

precincts, offices 

 and enterprises 

TỔNG SỐ - TOTAL 173 18 1 10 144 

Phân theo đơn vị cấp  

huyện - By district 

          

Thành Phố Cao Lãnh 

Cao Lanh City 

22 5 1 1 15 

Thành Phố Sa Đéc 

Sa Đec City 

11 1 - 1 9 

Thị xã Hồng Ngự 

Hong Ngu Town 

9 1 - 1 7 

Huyện Tân Hồng 

Tan Hong District 

12 1 - 2 9 

Huyện Hồng Ngự 

Hong Ngu District 

13 1 - 1 11 

Huyện Tam Nông 

Tam Nong District 

13 1 - - 12 

Huyện Thanh Bình 

Thanh Binh District 

15 1 - 1 13 

Huyện Tháp Mười 

Thap Muoi District 

15 1 - 1 13 

Huyện Cao Lãnh 

Cao Lanh District 

21 3 - - 18 

Huyện Lấp Vò 

Lap Vo District 

15 1 - 1 13 



Huyện Lai Vung 

Lai Vung District 

14 1 - 1 12 

Huyện Châu Thành 

Chau Thanh District 

13 1 - - 12 



238. Số giường bệnh năm 2017  

phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of hospital beds in 2017 by district 

ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment 

  
Tổng số  

Total  

Trong đó - Of which 

Bệnh  

viện 

Hospital 

Bệnh viện 

 điều dưỡng 

 và phục hồi 

chức năng 

 Sanatorium and   

rehabilitation 

hospital 

Phòng khám 

đa khoa 

khu vực 

Regional 

polyclinic 

Trạm y tế 

xã, phường, 

cơ quan, XN 

Medicalservice unit in 

communes,  

precincts, offices and 

enterprises 

TỔNG SỐ - TOTAL 6.632 5.435 154 200 843 

Phân theo đơn vị cấp  

huyện - By district 

          

Thành Phố Cao Lãnh 

Cao Lanh City 

2.280 2.068 154 25 33 

Thành Phố Sa Đéc 

Sa Đec City 

837 722 - 25 90 

Thị xã Hồng Ngự 

Hong Ngu Town 

473 418 - 20 35 

Huyện Tân Hồng 

Tan Hong District 

335 205 - 50 80 

Huyện Hồng Ngự 

Hong Ngu District 

162 97 - 10 55 

Huyện Tam Nông 

Tam Nong District 

225 165 - - 60 

Huyện Thanh Bình 

Thanh Binh District 

356 276 - 15 65 

Huyện Tháp Mười 

Thap Muoi District 

404 319 - 20 65 

Huyện Cao Lãnh 

Cao Lanh District 

639 567 - - 72 

Huyện Lấp Vò 

Lap Vo District 

343 258 - 20 65 



Huyện Lai Vung 

Lai Vung District 

309 190 - 15 104 

Huyện Châu Thành 

Chau Thanh District 

269 150 - - 119 

 



239. Số nhân lực  y tế 

Number of health staffs 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  2015 2016 2017 

Nhân lực ngành y - Medical staff 4.803 4.912 4.807 

Bác sĩ - Doctor 1.060 1.134 1.138 

Y sĩ - Physician 1.207 1.189 1.112 

Điều dưỡng - Nurse 1.718 1.773 1.740 

Hộ sinh - Midwife 571 559 541 

Kỹ thuật viên Y - Medical technician 247 257 276 

Khác - Others - - - 

Nhân lực ngành dược - Pharmaceutical staff 749 780 766 

Dược sĩ - Pharmacist 140 192 212 

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 

Pharmacist of middle degree 

4 5 13 

Dược tá - Assistant pharmacist 20 13 10 

Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician 585 570 531 

Khác - Others - - - 

 

Ghi chú: Kỹ thuật viên dược bao gồm dược sĩ trung cấp 

 



240. Số nhân lực y tế năm 2017 phân theo thành phần kinh tế 

Number of health staffs in 2017 by types of ownership 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  

Tổng 

 số 

Total 

Chia ra - Of which 

Nhà nước 

State 

Ngoài 

nhà nước 

Non-state 

Đầu tư 

nước ngoài 

Foreign 

investment 

Nhân lực ngành y - Medical staff 4.807 4.481 326 - 

Bác sĩ - Doctor 1.138 1.053 85 - 

Y sĩ - Physician 1.112 1.102 10 - 

Điều dưỡng - Nurse 1.740 1.573 167 - 

Hộ sinh - Midwife 541 511 30 - 

Kỹ thuật viên Y - Medical technician 276 242 34 - 

Khác - Others - - - - 

Nhân lực ngành dược 

Pharmaceutical staff 766 735 31 - 

Dược sĩ - Pharmacist 212 206 6 - 

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 

Pharmacist of middle degree 13 10 3 - 

Dược tá - Assistant pharmacist 10 10 - - 

Kỹ thuật viên dược 

Pharmacy technician 531 509 22 - 

Khác - Others         



241. Số nhân lực ngành y năm 2017  

phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of medical staffs  in 2017 by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  

Tổng số 

Total  

Chia ra - Of which  

Bác sĩ 

Doctor 

Y sĩ 

Physician 

Điều 

dưỡng 

Nurse 

Hộ sinh 

Midwife 

Kỹ thuật 

viên Y 

Medical 

technician 

Khác 

Others 

TỔNG SỐ - TOTAL 4.807 1.138 1.112 1.740 541 276 - 

Phân theo đơn vị cấp  

huyện - By district 

              

Thành Phố Cao Lãnh 

Cao Lanh City 

1.596 402 210 706 141 137 - 

Thành Phố Sa Đéc 

Sa Đec City 

513 113 52 247 58 43 - 

Thị xã Hồng Ngự 

Hong Ngu Town 

288 62 77 94 42 13 - 

Huyện Tân Hồng 

Tan Hong District 

202 62 54 49 30 7 - 

Huyện Hồng Ngự 

Hong Ngu District 

199 46 83 41 25 4 - 

Huyện Tam Nông 

Tam Nong District 

210 50 71 53 29 7 - 

Huyện Thanh Bình 

Thanh Binh District 

279 59 95 70 44 11 - 

Huyện Tháp Mười 

Thap Muoi District 

317 94 86 89 36 12 - 

Huyện Cao Lãnh 

Cao Lanh District 

433 80 141 163 36 13 - 

Huyện Lấp Vò 

Lap Vo District 

275 63 77 77 49 9 - 

Huyện Lai Vung 

Lai Vung District 

259 56 74 89 29 11 - 



Huyện Châu Thành 

Chau Thanh District 

236 51 92 62 22 9 - 

 



242. Số nhân lực ngành dược năm 2017  

phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of pharmaceutical staff  in 2017 by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  

Tổng  

số 

Total 

Chia ra - Of which 

Dược sĩ 

Pharmacists 

of high 

degree 

Dược sĩ  

cao đẳng, 

trung cấp 

Pharmacists 

of middle 

degree 

Dược tá 

 Assistant 

pharmacist  

Kỹ thuật   

viên dược  

Pharmacy  

technician 

Khác 

Others  

TỔNG SỐ - TOTAL 766 212 13 10 531 - 

Phân theo đơn vị cấp  

huyện - By district 

            

Thành Phố Cao Lãnh 

Cao Lanh City 

242 87 3 5 147 - 

Thành Phố Sa Đéc 

Sa Đec City 

50 19 4 1 26 - 

Thị xã Hồng Ngự 

Hong Ngu Town 

51 20 - 1 30 - 

Huyện Tân Hồng 

Tan Hong District 

46 11 - - 35 - 

Huyện Hồng Ngự 

Hong Ngu District 

31 4 1 1 25 - 

Huyện Tam Nông 

Tam Nong District 

37 11 - 1 25 - 

Huyện Thanh Bình 

Thanh Binh District 

43 9 - - 34 - 

Huyện Tháp Mười 

Thap Muoi District 

65 10 1 - 54 - 

Huyện Cao Lãnh 

Cao Lanh District 

83 16 2 1 64 - 

Huyện Lấp Vò 

Lap Vo District 

36 5 1 - 30 - 



Huyện Lai Vung 

Lai Vung District 

39 9 - - 30 - 

Huyện Châu Thành 

Chau Thanh District 

43 11 1 - 31 - 

Ghi chú: Kỹ thuật viên dược bao gồm dược sĩ trung cấp 



243. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

phân theo mức độ suy dinh dưỡng 

Rate of under-five-year malnutrition by level of malnutrition 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2015 2016 2017 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi - 

Rate of weight-for-age malnutrition 

14,3 14,1 12,1 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi - 

Rate of height-for-age malnutrition 

25,5 25,4 18,7 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều 

cao - Rate of weight-for-height malnutrition 

5,1 5 4,8 

 

244.  Số người nhiễm và chết do HIV/AIDS năm 2017 

phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of new cases infected with HIV/AIDS  

and  deaths in 2017 by districts 

ĐVT: Người - Unit: Person 

 

Phát hiện mới năm 2017  

New case in 2017 

Lũy kế tính đến 

31/12/2017 

Accumulation as  

of 31/12/2017 

Số người 

nhiễm  

HIV 

infected 

people 

Số bệnh 

nhân  

AIDS 

AIDS 

patients 

Số người  

chết do 

HIV/AIDS   

HIV/AIDS 

deaths     

Số người 

 nhiễm 

HIV  

còn sống 

 HIV 

infected  

people 

alive 

Số bệnh 

 nhân 

AIDS 

 còn sống  

AIDS 

patients 

alive 

TỔNG SỐ - TOTAL 412 33 35 5.065 1.633 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district           

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 47 6 6 430 203 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 27 1 1 386 88 



Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 35 2 2 572 95 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 20 1 2 341 106 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 39 4 3 750 392 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 30 3 3 442 137 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 47 6 10 478 149 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 23 - - 165 40 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 44 3 3 370 84 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 48 2 2 522 179 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 27 4 3 260 76 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 25 1 - 349 84 



245. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Rate of communes having doctor by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2010 2015 2016 2017 

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,00 100,00 100,00 100,00 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 100,00 100,00 100,00 100,00 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 100,00 100,00 100,00 100,00 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

246. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Rate of communes having midwife by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2010 2015 2016 2017 

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,00 100,00 100,00 100,00 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district     



Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 100,00 100,00 100,00 100,00 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 100,00 100,00 100,00 100,00 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 100,00 100,00 100,00 100,00 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 100,00 100,00 100,00 100,00 



247. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Rate of communes/wards meeting national health standard by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2010 2015 2016 2017 

TỔNG SỐ - TOTAL        71,53      100,00       100,00       100,00  

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district         

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City      100,00      100,00       100,00       100,00  

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City        22,22      100,00       100,00       100,00  

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town        42,86      100,00       100,00       100,00  

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District      100,00      100,00       100,00       100,00  

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District        45,45      100,00       100,00       100,00  

Huyện Tam Nông - Tam Nong District        91,67      100,00       100,00       100,00  

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District      100,00      100,00       100,00       100,00  

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District        46,15      100,00       100,00       100,00  

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District        55,56      100,00       100,00       100,00  

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District      100,00      100,00       100,00       100,00  

Huyện Lai Vung - Lai Vung District      100,00      100,00       100,00       100,00  

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District        33,33      100,00       100,00       100,00  

 

248. Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế 

Number of sport medals gained in international competitions 

ĐVT: Huy chương - Unit: Medal 

 2010 2015 2016 2017 

  Huy chương Vàng - Gold medal 8 10 14 11 

    Thế giới - World - 2 - 4 

    Châu á - Asia - 1 5 1 



    Đông Nam á - ASEAN 8 7 9 6 

  Huy chương Bạc - Silver medal 6 6 8 9 

    Thế giới - World - 3 - 1 

    Châu á - Asia 1 1 5 - 

    Đông Nam á - ASEAN 5 2 3 8 

  Huy chương Đồng - Bronze medal 4 6 7 11 

    Thế giới - World 1 - - 2 

    Châu á - Asia 2 1 4 2 

    Đông Nam á - ASEAN 1 5 3 7 

 


